
Tổng
Đất ở

(ODT)

Đất trồng 

cây lâu năm 

(CLN)

Đất giao thông 

(DGT)

1 Ông Tăng Văn Xay và bà Đàm Thị Tám
Tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng
21 758 1.3 0.2 1.1

Theo GCN là thửa đất 

số 73, tờ bản đồ số 11

2 Ông Phạm Văn Nhượng và bà Nguyễn Thị Mai
Tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng
21 284 14.4 14.4

Theo GCN là ttờ bản 

đồ số 11

3 Bà Nguyễn Thị Huê và ông Tăng Văn Tuấn
Tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng
21 196 34.1 34.1

Theo GCN là ttờ bản 

đồ số 11

4 Ông Tăng Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thành
Tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi, 

thành phố Hải Phòng
21 238 13.9 13.9

Theo GCN là ttờ bản 

đồ số 11

63.7 28.5 34.1 1.1

Ghi chúSTT Họ và tên Vị trí thửa đất Số tờ Số thửa

Tổng cộng

UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG & ĐÔ THỊ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN GPMB

Dự án: Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ Quang Giáp đến ngã ba Phú Tảo)

Địa điểm: Phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng

(Kèm theo Tờ trình số:  251/TTr-KTHTĐT ngày 05/6/2026 của phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thạch Khôi)
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